
LALY VOI CON 

Người dịch: Gấu Con 

(Dựa vào chart gốc: Fox) 

 

Ch = mũi xích 

X = mũi đơn 

V = tăng mũi 2 đơn 

A = giảm mũi 2 đơn 

HDC = mũi nửa kép 

DC = mũi kép 

VDC = 2 mũi kép cùng 1 chân 

W = giảm 3 mũi đơn 

M = tăng 3 mũi đơn 
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1. Đầu  

Móc đầu màu trắng. 

1 6X trong vòng tròn 6 

2 6V 12 

3 (1X, 1V) * 6 18 

4 (2X, 1V) * 6 24 

5 (3X, 1V) * 6 30 

6 (4X, 1V) * 6 36 

7 (5X, 1V) * 6 42 

8 (6X, 1V) * 6 48 

9 (7X, 1V) * 6 54 

10-16 54X 54 

17 (7X, 1A) * 6 48 

18 (6X, 1A) * 6 42 

19 (5X, 1A) * 6 36 

20 (4X, 1A) * 6 30 

21 (3X, 1A) * 6 24 

22 (2X, 1A) * 6 18 

23 18X 18 

 

2. Chân (x2) 

Màu đen 1 6X trong vòng tròn 6 

2 6V 12 

3 (1X, 1V) * 6 18 

4 18X (BLO) 18 

5-7 18X 18 

8 7X, M, 1ch, 8X 17 

9 6X, 1A, 1X, 1A, 6X 15 

10 15X 15 

11 3X, 1V, 7X, 1V, 3X 17 

12 17X 17 

13 17X 17 

14 4X, 1V, 7X, 1V, 4X 19 

15 19X 19 

Cam 16 19X 19 

17 5X, 1V, 7X, 1V, 5X 21 
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18 21X 21 

19 21X 21 

20 6X, 1V, 7X, 1V, 6X 23 

21 23X 23 

22 23X 23 

3. Thân 

Cam 1 Nối 2 chân, 46X  46 

2 1V, 22X, 1V, 22X  48 

3 48X 48 

4 (11X, 1V) * 4  52 

5 52X 52 

6 52X 52 

7 (12X, 1V) * 4  56 

8 56X 56 

9 56X 56 

10 56X 56 

11 19X, 1V, 7X, 1V, 7X, 1V, 20X  59 

12 59X 59 

13 59X 59 

14 59X 59 

15 14X, 1A, 27X, 1A, 14X  57 

16 57X 57 

17 57X 57 

18 57X 57 

19 13X, 1A, 27X, 1A, 13X  55 

20 19X, 1A, 13X, 1A, 19X  53 

21 53X 53 

22 12X, 1A, 25X, 1A, 12X  51 

23 17X, 1A, 5X, 1A, 5X, 1A, 18X  48 

24 (10X, 1A) * 4  44 

25 44X 44 

26 1A, 9X, 1A, 20X, 1A, 9X  41 

27 41X 41 

28 41X 41 

29 41X 41 

30 1A, 8X, 1A, 8X, 1A, 8X, 1A, 9X  37 

31 37X 37 

32 37X 37 
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33 37X 37 

34 1A, 7X, 1A, 7X, 1A, 7X, 1A, 8X  33 

35 33X 33 

36 33X 33 

37 33X 33 

38 1A, 6X, 1A, 6X, 1A, 6X, 1A, 7X  29 

39 29X 29 

40 29X 29 

41 6X, 1A, 13X, 1A, 6X  27 

42 27X 27 

43 27X 27 

44 6X, 1A, 11X, 1A, 6X  25 

45 25X 25 

46 25X 25 

47 5X, 1A, 11X, 1A, 5X  23 

48 23X 23 

49 23X 23 

50 5X, 1A, 9X, 1A, 5X  21 

51 21X. Kết thúc, cắt chỉ dư ra 1 đoạn để may 

vào ĐẦU 

21 

 

4. Tay (x2) 

Da 

1 6X vào vòng tròn. 6 

2 6V 12 

3 12X 12 

4 12X 12 

5 5X, 4DC vào 1 mũi, 5X, 1V 16 

6 6X, 1M, 1B, 6X, 1V 16 

7 15X, 1V 17 

8 17X 17 

9 Móc tiếp theo bàn tay. 17X 17 

Đen 

10 17X 17 

11 17X 17 

12 17X 17 

13 17X 17 

14 17X 17 

15 8X, 1A, 7X 16 
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16-21 16X 16 

Cam 

22-24 16X 16 

25 7X, 1A, 7X 15 

26-29 15X 15 

30 7X, 1A, 6X 14 

31-39 14X 14 

40 6X, 1A, 6X 13 

41-45 13X. Gấp đôi lại thành 6 mũi trùng nhau, 

may/khâu  lại. Kết thúc, cắt chỉ, chừa 1 

đoạn để may nối vào thân. 

13 

  

5. Mũ đội đầu 

Màu cam 

1 6X vào vòng tròn. 6 

2 6V 12 

3 (1X, 1V) * 6 18 

4 (2X, 1V) * 6 24 

5 (3X, 1V) * 6 30 

6 (4X, 1V) * 6 36 

7 (5X, 1V) * 6 42 

8 (6X, 1V) * 6 48 

9 (7X, 1V) * 6 54 

10 (8X, 1V) * 6 60 

11 (9X, 1V) * 6 66 

12-21 66X 66 

22 (9X, 1A)*6 60 

23 (8X,1A)*6 54 

 

6. Tai màu cam (X4) 

H1: 6X trong vòng tròn (6) 

H2: 6V  (12) 

H3: (X,V)*6  (18) 

H4: X, V, (2X,V)*5, X (24) 

H5: (3X,V)*6 (30) 
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H6: 2X, V, (4X,V)*5, 2X (36) 

H7: (5X,V)*6 (42) 

Ghép 2 mặt trái của 2 miếng lại với nhau, móc nối = 1 hàng mũi X. sau đó để dài 

khâu vào đầu. 

7. Mắt trắng (x2) 

H1: 6X trong vòng tròn (6) 

H2: 6V  (12) 

H3: (X,V)*6  (18) 

H4: X, V, (2X,V)*5, X (24) 

Cắt len để dài khâu trên đầu. 

8. Vòi voi màu cam 

H1: 6X trong vòng tròn (6) 

H2: 6V  (12) 

H3: 12X (BLO) (12) 

H4-7: 12X  (12) 

H8: (2X,V)*4 (16) 

H9-13: 16X  (16) 

Cắt len, để dài, không nhồi bông, gấp dẹt 2 cạnh móc lại khâu vào giữa mắt. Khâu 

trang trí thêm len màu đen như ảnh mẫu. 
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9. Đuôi: 

Cắt 1 vài đoạn len màu cam dài = nhau, nối vào phía sau thân, tết sợi len lại 

khoảng 7 tết rồi buộc lại, để 1 chút tua dua. 

10. Khăn 

Màu xanh nhạt. 

Gẩy 10 mũi, đan khan với độ dài tùy ý. 
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